
  

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model MQ8260A×1600 MQ8260A×1800 MQ8260A×2000 
ðường kính và chiều dài trục tối ña Φ600×1600 mm Φ600×1800 mm Φ600×2000 mm 

 
Khoảng cách tâm 1600 mm 1800 mm 2000 mm 
Tọng lượng trục 120 kg 150 kg 

Ụ ñộng 
Chiều cao tâm 300 mm 
Tốc ñộ quay(rpm) 25,45,95 30,45,65,100 

ðầu mài Khoảng dịch chuyển 185 mm 

Bánh 
mài 

Số vòng quay bánh mài 740, 890 rpm 
Khoảng dịch chuyển bánh mài 25.6~35 m/sec 
Kích thước bánh mài Φ900×32×Φ305 mm 

Tổng công suất máy 9.82 Kw 11-12 Kw 

Kích thước (L×W×H) 4166×2037×1584 mm 
4900×2037×1584 
mm 

Weight 6000 kg 6200 kg 7000 kg 
ðộ 
chính 
xác 

Tiêu chuẩn 0.005 

Bán kính Ra 0.32 Ra 0.32 Ra 0.32 

 

MQ8260A 

                      MÁY MÀI TRỤC KHUỶU 

Phụ kiện 

Thông số kỹ thuật 


